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Đề tổng hợp nhiều chủ đề, phù hợp ôn tập cuối kỳ.

Câu 1. Năm 2022, Hoa Kỳ có khoảng 333 triệu dân, trong đó dân thành thị khoảng 276 triệu người. Tỉ

lệ dân thành thị bằng bao nhiêu % (làm tròn đến hàng phần mười)?

Trả lời:

Câu 2. Mục tiêu tổng quát của ASEAN là:

A. Đoàn kết, hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển

B. Sử dụng đồng tiền chung ngay lập tức

C. Hợp nhất thành một quốc gia

D. Xây dựng liên minh quân sự chống các nước ngoài khu vực

Câu 3. Hoa Kỳ có bao nhiêu bang?

A. 45 B. 52 C. 48 D. 50

Câu 4. Thủ đô của Hoa Kỳ là:

A. Si-ca-gô B. Niu Oóc C. Lốt An-giơ-lét D. Oa-sinh-tơn D.C.

Câu 5. Trụ sở chính của nhiều cơ quan quan trọng của EU đặt tại:

A. Pa-ri (Pháp) B. Luân Đôn (Anh) C. Béc-lin (Đức) D. Brúc-xen (Bỉ)

Câu 6. Đồng tiền chung của EU (Euro) được đưa vào sử dụng trong giao dịch từ năm:

A. 1957 B. 2020 C. 2002 D. 1999

Câu 7. Ghép đặc điểm với quốc gia phù hợp nhất:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Có 4 đảo lớn, nghèo khoáng sản, công

nghiệp chế tạo hiện đại

2. Lập các đặc khu kinh tế từ năm 1979, cải

cách – mở cửa

3. Có Vành đai Mặt Trời và Thung lũng Si-

li-côn

4. Sử dụng đồng Euro, thủ đô Pa-ri

Cột B

a. Pháp

b. Nhật Bản

c. Hoa Kỳ

d. Trung Quốc

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 8. Hòn đảo có diện tích lớn nhất của Nhật Bản là:

A. Hôn-su B. Kiu-xiu C. Hô-cai-đô D. Xi-cô-cư
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Câu 9. Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Hoa Kỳ là:

A. Quy mô kinh tế nhỏ

B. Quy mô GDP lớn hàng đầu thế giới, ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao

C. Nông nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất trong GDP

D. Phụ thuộc hoàn toàn vào xuất khẩu nguyên liệu thô

Câu 10. Ghép quốc gia Đông Nam Á với thủ đô:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Thái Lan

2. Ma-lai-xi-a

3. Phi-líp-pin

4. Cam-pu-chia

Cột B

a. Băng Cốc

b. Phnôm Pênh

c. Cua-la Lăm-pơ

d. Ma-ni-la

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 11. Ghép tổ chức kinh tế khu vực với tên viết tắt:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Liên minh châu Âu

2. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

3. Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái

Bình Dương

4. Tổ chức Thương mại Thế giới

Cột B

a. WTO

b. EU

c. APEC

d. ASEAN

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 12. Thung lũng Si-li-côn – trung tâm công nghệ cao nổi tiếng – thuộc bang:

A. Phlo-ri-đa B. A-la-xca C. Tếch-dát D. Ca-li-phoóc-ni-a

Câu 13. Về kinh tế Đông Nam Á, xét tính đúng/sai:
(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) Lúa gạo là cây lương thực truyền thống và quan trọng của khu vực.

b) b) Việt Nam và Thái Lan là những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

c) c) Đông Nam Á không có tiềm năng phát triển kinh tế biển.

d) d) Cơ cấu kinh tế các nước đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa.

Câu 14. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập năm 1967 tại:

A. Hà Nội (Việt Nam) B. Ma-ni-la (Phi-líp-pin)

C. Băng Cốc (Thái Lan) D. Gia-các-ta (In-đô-nê-xi-a)

Câu 15. Nhật Bản có dân số khoảng 125 triệu người và diện tích khoảng 378 nghìn km². Mật độ dân

số là bao nhiêu người/km²? (làm tròn đến hàng đơn vị)

Trả lời:
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Câu 16. Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào?

Trả lời:

Câu 17. Về các vấn đề an ninh toàn cầu, xét tính đúng/sai:
(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) An ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước là các vấn đề

an ninh phi truyền thống.

b) b) Biến đổi khí hậu chỉ ảnh hưởng đến các nước đang phát triển.

c) c) Giải quyết các vấn đề an ninh toàn cầu cần có sự hợp tác quốc tế.

d) d) An ninh mạng ngày càng trở nên quan trọng trong thời đại số.

Câu 18. Ghép vùng kinh tế của Hoa Kỳ với đặc điểm nổi bật:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Vùng Đông Bắc

2. Vùng phía Nam

3. Vùng phía Tây

4. Vùng Trung tâm

Cột B

a. Công nghệ cao, hàng không vũ trụ, điện tử

b. Thuộc "Vành đai Mặt Trời", phát triển công

nghiệp hiện đại, dầu khí

c. Công nghiệp truyền thống phát triển sớm,

đô thị lớn

d. Vựa lúa mì, ngô và chăn nuôi lớn

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 19. Ý nghĩa của việc sử dụng đồng tiền chung Euro là:

A. Hạn chế lưu thông hàng hóa

B. Tách biệt kinh tế các nước thành viên

C. Làm tăng chi phí giao dịch giữa các nước

D. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung, xóa bỏ rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ

Câu 20. Năm 2022, giá trị xuất khẩu của một quốc gia EU là 120 tỉ USD, nhập khẩu là 100 tỉ USD.

Cán cân thương mại (xuất khẩu − nhập khẩu) bằng bao nhiêu tỉ USD?

Trả lời:

— HẾT —
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